
Những nơi học tiếng Nhật tại tỉnh Nara / Các lớp học tiếng Nhật

Tên tổ chức Liên hệ Địa điểm Chi phí Trình độ
Lớp luyện

JLPT

Nara Family & Friend

080-6144-1883

（Uematsu）

0742-35-2262

（Adarsh Sharma）

090-5972-5131

(Yoshioka)

Narashi Shogaigakushu senta

（chủ nhật）

Narashiritsu chubu kominkan

（thứ 3）

2000 yên/1 năm

(tháng 4~ tháng 9

1000 yên；tháng

10~ tháng 3　1000 yê

n）

Điều chỉnh theo

trình độ của

người học

－

Niji no Kai-Oasis

0742-７1-１３３５
( Kamiya)
0742-4５-7９６４
( Kitaura)

Narashi Chubu Kouminkan

Miễn phí

(có phí sách giáo trì

nh)

Hiragana,

Katakana, Kanji

thông dụng -

Trang bị tiếng

Nhật thực tiễn

－

Nara Nihongo Juku
090-7885-0895

（Hashimoto）

(Nhà riêng) 1418 Horencho,

thành phố Nara

Lớp sơ cấp(từ sơ

cấp 0 đến buổi 50)

500 yên/1 buổi　(đã

gồm phụ phí)

Lớp 1 kèm 1

3000 yên/60 phút

3500 yên/90 phút

Tất cả các

trình độ
có

Nihongo Nara Wa no

Kai

090-4292-2940

（Kadowaki）
Nara-shi volunteer

information center

Sơ cấp　90phút

3,000 yên/ tháng

Trung cấp　90phút

１,500 yên/ tháng

Lớp học cá nhân

90phút 2,800yên

Giáo viên có bằng

cấp giảng dạy

Sơ cấp～Cao

cấp

có thể mở lớp

nếu có

nguyện vọng

Lớp học Hagukumi
 090-4277-3932

（Ota)
Nara-shi Hagukumi center Miễn phí

Điều chỉnh theo

trình độ của

người học

－

Yamato

Koriyama-

shi

Lớp tiếng Nhật

Yamato Koriyama-shi

0743-53-1151

（Phòng thúc đẩy

chính sách nhân

quyền Yamato

Koriyama-shi）

Yamato Koriyama shi

Nanbu Kominkan
Miễn phí

Sơ cấp～Cao

cấp
－

Kashihara-shi Kominkan

Sakurai-shi

SIFA (Hiệp hội Giao

lưu quốc tế Sakurai-

shi)Nihongo Salon

0744-42-9111

số nội bộ　1262

（Nakai）

Sakurai Nishi Fureai Center Miễn phí Trung bình －

Gojo-shi
Lớp học tiếng Nhật

Gojo

090-1918-5398

（Shibata）

Gojo Chuo-Kominkan
Miễn phí

Điều chỉnh theo

trình độ của

người học

－

Network Ikoma

Nihongo no Kai

090-4030-7518

（Yamazaki）
Takemaru Hall

Tiền nhập học 2000

yên

300 yên／1 buổi

(chỉ nhận học sinh

người nước ngoài)

Sơ cấp Cao cấp

Lớp học trẻ em

(Điều chỉnh theo

người học)

có

（N5～N1）

Thư viện Ikoma-shi

Ikoma-shi Kita Community

Center ISTA Habataki

Nihongo no Kai Asuka

090-8233-9951

(Asuka）

0743-74-0368

(Kobayashi)

Chung cư gần ga Higashi

Ikoma

6000 yên～/1 tháng

4 buổi

Sơ cấp～ Cao

cấp

có

（N5～N1）

Nihongo class Ikoma
080-3812ｰ8121

（Hattori）
Takemaru Hall và nơi khác

Tiền nhập học 2000

yên

250 yên／1 buổi

Sơ cấp～ Cao

cấp
có

Oji-cho
Phòng tư vấn tiếng

Nhật Oji

090-6050-6057

（Mori）
Tầng 5 Liebell Oji

500 yên/ 1 tháng/4

lần

Miễn phí cho trẻ vị th

ành niên

Điều chỉnh theo

trình độ của

người học

mở lớp nếu c

ó nguyện

vọng

Nara-shi

Thứ 4 tuần thứ nhất và tuần thứ 3

trong tháng
18:00-19:30

Thứ 7：14:00～16:00

Trường ngoại ngữ Tenri-kyo
TEL 0743-62-5615

FAX 0743-62-5625

Global Kashiba

Nihongo Club

Tên tổ chức

Miễn phí có

－

Liên lạc

Kashiba-

shi

Chủ nhật: 10:00～12:00

※ Có thể tham quan, không

cần đặt trước

0745-76-2001

số nội bộ　173

（Ogura）

Thời gian sẽ được giáo viên và học viê

n cùng bàn bạc rồi quyếtđịnh

Các trường lớp khác

Kashihara-

shi

Lớp tiếng Nhật thành

phố Ikoma

0743-74-1111

（Tổ xúc tiến Quốc

tế hóa）

Thứ 7：15：00～16：30

(Doanh nghiệp nhà

nước) Trung tâm

Machizukuri Kokusai

Koryu Center

Chủ nhật：10:00～12:00

Thứ 4：19:00～21:00

Thứ 5：10:00～12:00

0744-23-9908

（Takeyama）

Ikoma-shi

Thứ 5：18:30～20:00

Tháng 6 năm 2026

Thời gian

Thứ 5：19:00～21:00

Chủ nhật：10:00～12:00

Thứ 3：18:00～20:00

Thứ 5：10:00～1１:３0

Chủ nhật：10:00～11:30

đối tượng là người sinh sống

tại Yamato Koriyama-shi

có

（N4～N1）

Sơ cấp/ Trung

cấp

Miễn phí

(có thu phí sách giáo

trình)

Phí giao lưu

5000 yên/năm

Nara-ken Kokusai Koryu

Center

Thứ 4：10:00～11:30

Thứ 6：18:00～19:30

Nhập môn/ Sơ

cấp/ Trung cấp

 Miễn phí (có thu phí

sách giáo khoa)

*Hiện tại không nhận học viên

mới

Lớp học cá nhân：trao đổi thêm

Thứ 5：Sơ cấp Sáng/ Chiều

Thứ 5：Trung cấp Chiều

Lớp học cá nhân: bất cứ lúc nà

o

Thứ 5：18:30～20:00

Thứ 3：

10:00～11:30, 13:00～14:30,

15:00～16:30

Thứ 4：

10:00～11:30, 13:00～14:30,

15:00～16:30

Học ngoài thứ 3 và thứ 4 thì

cần trao đổi thêm

－
Kashiba-shi Chuo

Kominkan

Xin hãy liên hệ trực tiếp tới các tổ chức để biết thêm 
thông tin chi tiết.
Hỏi đáp liên quan tới nội dung đăng, xin hãy liên hệ 
tới Phòng Đời sống Người dân, Sở Sáng tạo Khu 
vực, tỉnh Nara.
( Hãy quét mã QR ở bên phải để vào trang Page)


